
UBND HUYỆN THUẬN BẮC 

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 98/BQL Thuận Bắc, ngày 08 tháng 5 năm 2025 

Về việc cung cấp báo giá theo danh 

mục thiết bị công trình: Trường TH - 

THCS Hà Huy Tập (hạng mục 04 

Phòng học, 02 Phòng bộ môn) 

 

 

Kính gửi: Các công ty cung cấp thiết bị. 

 

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc chủ trương đầu tư dự án: Trường TH-THCS Hà Huy Tập 

(hạng mục 04 phòng học, 02 phòng bộ môn);   

Theo danh mục thiết bị đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và 

Trường TH - THCS Hà Huy Tập tại biên bản làm việc lấy nhu cầu thiết bị công 

trình: Trường TH - THCS Hà Huy Tập (hạng mục 04 Phòng học, 02 Phòng bộ 

môn) ngày 17/4/2025. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ huyện 

Thuận Bắc đất gửi đến các nhà cung cấp thiết bị danh mục các loại thiết bị để nhà 

cung cấp báo giá thiết bị. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Thuận 

Bắc đề nghị các nhà thầu cung cấp thiết bị báo giá và nêu rõ thông số kỹ thuật, 

hãng sản xuất (tương đương), hình ảnh minh họa, để Chủ đầu tư có cơ sở lập dự 

toán, trình phê duyệt giá gói thầu và tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết 

bị theo quy định hiện hành.   

(Đính kèm bảng danh mục thiết bị) 

Báo giá của các đơn vị cung cấp gửi về một trong các địa chỉ sau: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: bqlthuanbac@gmail.com. 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc, địa chỉ: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Người liên hệ: Lê Quốc Huy; SĐT: 096.4061584. 

- Thời gian nhận báo giá 10 ngày kể từ ngày đăng tải công khai trên cổng 

thông tin điện tử huyện Thuận Bắc. 

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện (b/c); 
- Lưu: VT. 

PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Huỳnh Công Thùy 

mailto:bqlthuanbac@gmail.com


 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ 

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG TH - THCS HÀ HUY TẬP (HẠNG MỤC 04 

PHÒNG HỌC, 02 PHÒNG BỘ MÔN) 

 
STT Tên sản phẩm Đơn vị 

Số 

lượng 

1 

Bàn học sinh 2 chỗ ngồi  

Mặt bàn làm bằng gỗ ghép dày 18ly  ,từng để cặp gỗ ghép 

dày 10ly ,phủ keo bóng  phun PU cạnh , 

mặt bàn được lắp vào bách sắt  mặt dưới  bằng 10 con vít 

2cm chân bàn gắn nút  nhựa dày 3ly giảm trầy sươt nền nhà . 

Cái 1 

2 

Ghế học sinh 

Kich thước:  cao 370, Sâu 360 , dài 340 ,cao tựa 750 (mm) 

Nguyên liệu : Khung sắt hộp kẽm 20x20 dày 1,2ly , sơn tỉnh 

điện , 

Mặt ghế  , tựa ghế làm bằng ván gỗ ghép dày 18ly phủ keo 

bóng , phun PU cạnh. 

Mặt ghế , tựa ghế được lắp ráp bằng 8 con  bùlon lục giác 

chìm  tán rút  6ly ,  

Mặt ghế 340x320 , Tựa ghế 340x160 

chân ghế gắn nút  nhựa dày 3ly giảm trầy sươt nền nhà . 

1 Cái 

3 

Bàn giáo viên  

Kich thước:  : Dài 1200, Rộng 600, Cao 760 (mm) 

Nguyên liệu : Khung sắt hộp  25x25 dày 1,2ly , sơn tỉnh điện   

 Mặt bàn , tấm dựng , từng để cặp làm bằng gỗ ghép dày 18ly  

,phủ keo bóng,  phun PU cạnh , 

mặt bàn được lắp vào bách sắt  mặt dưới  bằng 10 con vít 

2cm ,chân bàn gắn nút  nhựa dày 3ly giảm trầy sươt nền nhà. 

1 Cái 

4 

Ghế giáo viên 

Kich thước:  cao 450, Sâu 400 , dài 400 ,cao tựa 900(mm) 

Nguyên liệu : Khung sắt hộp kẽm 25x25 dày 1,2ly , sơn tỉnh 

điện. 

Mặt ghế  , tựa ghế làm bằng ván gỗ ghép dày 18ly phủ keo 

bóng , phun PU cạnh. 

Mặt ghế , tựa ghế được lắp ráp bằng 8 con bùlon lục giác 

chìm  tán rút  6ly, Mặt ghế 400x360 , Tựa ghế 400x250, 

Chân ghế  gắn nút nhựa dày 3ly giảm ma sát nền nhà. 

1 Cái 

5 

Bảng 5 ô ly trượt ngang 

KT: Cao 1215, dài 3600mm 

Gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới  bằng hợp kim 

nhôm đúc 

Hệ khung  chuyên dụng bằng nhôm dày 0.8mm được sơn 

tĩnh điện 

Hậu bảng dày 15 mm được làm từ tấm nhựa chịu nước, 

chống ẩm mốc, chống cong vênh, 

Hệ bảng gồm 2 lớp :  

Lớp 1 gồm: 2  kích thước 900x1200mm cố định hai đầu ray. 

Lớp 2 gồm: 2 bảng kích thước 900x1200mm trượt trên ray. 

Mặt bảngchống loá viết phấn màu xanh Hàn Quốc có dòng 

1 Cái 



kẻ 4 ô ly tiểu học 2x2cm 

Con sơn lắp cách tường 140mm có thể tăng giảm được từ 

140mm -190mm. 

6 

Tivi 65 inch + giá treo 

- Công Nghệ Chiếu Sáng: LED viền (Edge LED), VA LCD 

- Bộ xử lý Crystal 4K 

- Tính Năng Khác: PC on TV, SmartThings, Tapview, 

MusicCall, GD SmartHub Mới,.. 

- Tivi kỹ thuật số (DVB-T2): Có (cần ăng-ten) 

- Google Assistant có tiếng Việt 

- Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt;  Kết 

Nối Wifi: Có; 

- HDMI3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) 

1 Cái 
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